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 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 310/2018/DS-PT 

Ngày: 09-11-2018 

V      n            n s          

    n s    n               n  

     n n   n      n s    n     . 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

    Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông N    n N    V n  

Ông Sỹ D n  Đ   

B  N    n H ỳn  T ị H ơn  T ủ  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N    n Bả    ố  - T   ký T   án n  n   n 

  n  Đ n  T á . 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông N    n Bìn  

Thành -      sá     n. 

Trong các ngày 02/11/2018 và 09/11/2018 t       sở T   án n  n   n   n  

Đ n  T á  xé  x    ú    ẩ   ôn  k       án      ý số 171/2018/TLPT-DS 

ngày 31 tháng 8 nă  2018      ệ  tranh c                n s    n             

  n       n n   n      n s    n     . 

Do Bản án   n s  sơ   ẩ  số: 26/2018/DS-ST ngày 16/7/2018  ủ  T   

án nhân dân    n    ố S bị kháng cáo. 

T e     ế   ịn         án    xé  x    ú    ẩ  số: 296/2018  Đ-PT 

ngày 24 tháng 9 nă  2018,   ữ   á    ơn  s : 

1. Nguyên đơn: Bà N    n T ị N    T, s n  nă  1965;  ị     : khóm M, 

  ị    n T,    ện C,   n  Đ n  T á . 

C ỗ ở   ện n  :    A, xã B,    ện C,   n  Đ n  T á . 
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Đại diện theo ủy quyền: Ông N    n Văn H, s n  nă  1960;  ị     :    

T, xã Đ,    ện C,   n    n  T á  (  e   ăn bản ủ      n n    23 3 2016). 

(Có  ặ ) 

2. Bị đơn: Ông N    n Văn U, sinh nă  1977;  ị     :    P, xã Đ, 

   n    ố S,   n  Đ n  T á .  

Đại diện theo ủy quyền: Bà L   P  n X  n Đ, s n  nă  1985;  ị     : 

  ờn  N, k ó  T,    ờn  H,    n    ố S,   n  Đ n  T á . (Có  ặ ) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông U: L ậ  s  Võ T ị T - 

Văn    n  L ậ  s  X,    ộ  Đ  n L ậ  s    n  Đ n  T á . (Có  ặ ) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà N    n T ị B, s n  nă  1942;  ị     :    P, xã Đ,    n    ố S, 

  n  Đ n  T á . (Vắn   ặ ) 

3.2. Anh N    n T  n  V, s n  nă  1984;  ị     :    P, xã Đ,    n  

  ố S,   n  Đ n  T á . (Vắn   ặ ) 

3.3. Ông T  ơn  Văn A, s n  nă  1957;  ị     :    P, xã Đ,    n    ố 

S,   n  Đ n  T á . (Vắn   ặ ) 

3.4. C ị N    n N    V n N, s n  nă  1998;  ị     : khóm M,   ị    n 

T,    ện C,   n  Đ n  T á . 

C ỗ ở   ện n  : S    A, xã B,    ện C,   n  Đ n  T á . 

Đại diện theo ủy quyền: Ông N    n Văn H, s n  nă  1960;  ị     :    

T, xã Đ,    ện C,   n    n  T á  (  e   ăn bản ủ      n n    29/9/2018). 

3.5. Bà N    n T ị N    B, s n  nă  1977;  ị     :    P, xã Đ, thành 

  ố S,   n  Đ n  T á .  

Đại diện theo ủy quyền: Bà L   P  n X  n Đ, s n  nă  1985;  ị     : 

  ờn  N, k ó  T,    ờn  H,    n    ố S,   n  Đ n  T á . 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bích: L ậ  s  Võ T ị T 

- Văn    n  L ậ  s  X,    ộ  Đ  n L ậ  s    n  Đ n  T á .  

4. Người kháng cáo: Ông N    n Văn U, bà N    n T ị N    B - L  

bị  ơn    n  ờ   ó     n    , n           n    n    n     án. 

 ỘI  U G VỤ   : 
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- Ông Nguy n V n   (đại diện theo ủy quyền của bà T, chị N) tr nh bày: 

Ôn  N    n Văn S    b  N    n T ị N    T          n     n  sốn      

n       nă  1986,  ó  ộ    n    n     N    n N    V n N. Quá trình chung 

sốn   ó      ậ           sản n   s  : 

T        số 769,  ờ bản    25,   ện      645,5 
2
,  ó n   n  ố   ủ  ôn  

S n ận      n n   n   ủ  ôn  N    n Văn N v   nă  2002. Ôn  N    n 

Văn S                  n  n ận     n s    n      (viết tắt giấy CNQSDĐ) 

vào n    14 11 2013.  

T        số 341,  ờ bản    25,   ện      2.548 
2
          CNQSDĐ     

ôn  N    n Văn S n    14 11 2013             số 94,  ờ bản    số 41,   ện 

     3.890 
2
          CN SDĐ n    25 12 2013      ộ N    n Văn S,  ó 

n   n  ố   ủ  ôn  N    n Văn S1 (     ủ  ôn  S)  ặn      ôn  S nă  1978, 

   n           341 ôn  S1 cho  n  N    n T  n  V (     á  nộ   ủ  ôn  S1) 

½   ện     , n  n         ôn  S   n    n      CN SDĐ.  

  á   ìn  s    n     ,    ôn  S ở x  n n  ó n ờ e    ộ     ôn  N    n 

Văn U   ản  ý   ôn      03               ữ 03 bản    n       CN SDĐ  á  

         n      n. 

N    30 11 2014 ôn  S bị bện    ế , k ôn              ú . S   k   ôn  

S   ế , b  T         ôn  U, b  B   ả     03      CN SDĐ (         94, 341, 

769), n  n  ôn  U, b  B k ôn    n  ý  ì       n , k     n sốn  ôn  S  ã 

     n n   n   ế  03              ôn  U    ôn  U  ã   ả    n      n n   n  

150.000.000  cho ông S n ận x n , n n     ó   á  s n     n      . T       

  ả   ị     ơn , ôn  U   n  ý   ả     bản    n       CN SDĐ      769,   n 

    ½      341         94 k ôn    n  ý  ì       n  ôn  S  ã      n n   n  

    ôn  U. D   ó, b  T   ế      k ở  k ện  ến T   án. T  n    á   ình Tòa án 

  ả     ế    ì ôn  U, b  B  ã   ả        n          769     b  T,   ị N n ận 

xong. 

Nay ông S  ã   ế ,   n       kế     1  ủ  ôn  N    n Văn S có 03 

n  ờ     : Bà N    n T ị B ( ẹ), b  N    n T ị N    T (  ),   ị N    n 

N    V n N (con). Tu  n   n,    n     k ện n   b  B k ôn   ó          ì    

 ó  ơn      ố  n ận    sản      kế  ủ  ôn  S n n b  T         ôn  U, b  B 

l  n       ả     02    n        bản    n  02      CN SDĐ    b  T,   ị N   ản 

 ý,       :  
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  D ện      ½          341   n    ,              ế    1.254,5 
2
,  ờ bản 

   25,       ện      á   ố  1, 2`, 3`, 4, 5, b, a`,  ``,   e  sơ                

   n  n    10 7 2018  ủ  C   n án  Văn    n  Đăn  ký            n    ố S 

(viết tắt ½ thửa 341)    bản    n       CN SDĐ         ôn  N    n Văn S 

 ố               n  . D    ện      ½      341   n      ủ   n  V, n n b  T     

          ùn   n  V,   ị N   ản  ý, s    n     n       341     n  V  ũn  

 ã   n  ý         n    ủ  b  T.   

  T        số 94,  ờ bản    41,   ện      3.890 
2
,              ế   ện 

        3.777,2 
2
,      á   ố  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1   e   ãn           

 ị     n  số 10-2016  ủ  Văn    n  Đ  SDĐ (viết tắt thửa 94)    bản    n  

gi   CN SDĐ    n     n  . B  T                ản  ý, s    n     n      

  ị N. D     n     n     ện ôn  U   n      ôn  A      n n         ôn  A 

   n      ùn  ôn  U, b  B         . 

+ Riêng          số 769,  ờ bản    25,   ện      645,5 
2
,              ế  

  ện      625,3 
2
    bản    n       CN SDĐ    ôn  N    n Văn S   n  

  n,    n    á   ìn  T   án   ả     ế , ôn  U  ã    n   ện        ả         b  T 

     ị N n ận x n , n n b  T  ú              k ở  k ện  ố               n  , 

k ôn          T   án   ả     ế . 

Đố        ệ  ôn  U           ản  ố,                ế        ản  ý s  

  n     ,  ì       n  ôn  S  ã      n n   n ,  ũn  n           n             

  ả        n n ận      n n   n  150.000.000        n  ã  67.500.000 ,   n  

 ộn     217.500.000  nế  n   ôn  U, b  B   ả    ,   ì b  T,   ị N k ôn    n  

ý,  ì ôn  S k ôn   ó      n n   n          ũn  k ôn   ó n ận    n      n 

n   n  n   ông U, bà B trình bày.  

Đố          sản    n           n ôn  U, b  B     ôn  A                   

94           ến n  , b  T,   ị N k ôn     n      , k ôn          T   án   ả  

   ế . N        b  T,   ị N k ôn   ó          ì k á . 

 - Bà Lại Phan Xuân Đ (đại diện theo ủy quyền của ông U, bà B) trình 

bày: Ông U, bà B   ốn  n       n   n  ố       ện      03             n       

n   n    n  ơn   ìn  b  ,    n   ó  ó ½   ện           341    ộ      n s  

  n   ủ   n  N    n T  n  V,   n       ện      1.254,5m
2
 là ½      341 

   n          ôn  U, b  B   ản  ý s    n .  
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T         lúc ông S còn sốn , n    25 4 2013 ôn  S  ó ký       n  

 ặ     , nộ    n  ôn  S      n n   n      ôn  N    n Văn U          94    

½          341   ị   á 150.000.000 ,       n  k ôn   ó  ôn     n ,    n  

        ôn  S bị bện  k ôn         . Ôn  S  ã n ận  ủ    n      n n   n  

n    k   ký       n          02    n      ùn      bản    n  02      

CN SDĐ           n  ôn  U, b  B   ản  ý, s    n . Đ n    ời, ông S giao 

  ôn      769    bản    n       CN SDĐ n           ôn  U   ản  ý   ôn  

coi dù                      ị V n N       . 

S   k   ôn  S         , ôn  U     ôn  A           94      ến n       

  á    45      ú  nă ,   ệ           k ôn   ó           ờ, k ôn   ó   ờ    n 

    . T  n     k ện n  , ôn  U khôn   ó          ì  ố      ôn  A,   n b  T, 

  ị N k ôn     n          n    n              n n ôn  U, b  B k ôn          

T   án   ả     ế . 

Nay ông U, bà B k ôn    n  ý        n bộ          ủ  b  T,   ị N. Ông 

U, bà B                n   s  : 

Đố      ½   ện         n         n      ủ       341    1.254,5 
2
, ông U, 

bà B                ản  ý s    n   ùn      ½   ện        n          n  

N    n T  n  V. 

Đố           94, ôn  U, b  B                ản  ý, s    n . 

Trong    ờn      ôn  N    n Văn U    b  N    n T ị N    B   ả     

      ì         n    , ôn  U, b  B                 ,             b  T,   ị N    n 

      ả        n      n n   n  ôn  S  ã n ận    150.000.000  và    n  ã    ậ  

  ả 67.500.000 ,   n   ộn     217.500.000 . 

Đố           769    bản    n       CN SDĐ          n  ,    n    á 

  ìn  T   án   ả     ế , ôn  U, b  B  ã        ả         b  T xong, không còn 

   n       n n k ôn          T   án   ả     ế .  

Đố          sản    n        n      , ôn  U    b  B k ôn   ó    n       

nên không yêu c   T   án   ả     ế , n        k ôn    n          ì k á . 

 - Bà Nguy n Thị B và đại diện theo ủy quyền của bà B là bà Võ Thị T 

tr nh bày: N   n  ố  03             n        ún  n   b n       ện b  T    

ông U   ìn  b  . T   n   n,        ú  ôn  S   ế ,  ó         ận      n n   n  

        e     ôn  N    n Văn U       á    n    150.000.000 , n  n         



6 

     n n   n     n     n  ,   ện      b   n       ì b  B k ôn  b ế , b  B  ó 

   n  k ến   ệ  ôn  U      số    n 150.000.000  cho ông S. 

N      n     án n   b  B k ôn   ó          ì. T  n     ờn       á       

       n       T   án xá   ịn        sản  ủ  ôn  S   ế        ,   ì b  B  ũng 

không y                 kế     b  B    n     k ện n  , k ôn          T   án 

  ả     ế . N       , k ôn   ó          ì k á . 

- Anh Nguy n Thành V tr nh bày: T        , ôn  N    n Văn S1, là 

ôn  nộ   ủ   n  V,  ó      n  ½   ện               341,              ế    

1.254,5m
2
       ện      ị      á   ố  b, 6, 7, 8, 9, G, f, g`, a`, b, n  n   n  V 

       ôn  S   n    n      CN SDĐ. An  V  ã   ản  ý, s    n  ½          

   k        ôn  S1      ến n  . P  n ½   ện               341   n        ôn  

U q ản  ý s    n . N      n     án n  ,  n  V k ôn   ó    n               

     ì. Đố      ½   ện           341    n         n    , nế  T   án xá   ịn  

   ộ          ì  n  V   n  ý s    n     n      ½   ện       ủ   n  V. N     

  , k ôn   ó          ì k ác. 

- Ông Trương V n A tr nh bày: T            k  ản  nă  2002, 2003 

ông A  ó         n bộ          94    ôn  N    n Văn S1, ôn  S1    ôn  A 

xá   ịn    ện                  3  ôn  (3.000 
2
),   n  nă        ả    n          

     ủ     ông S1,   ệ                       ận b n   ờ  nó , k ôn   ó         

  n . T  nă  2013  ến nă  2017 ôn  A   ả    n              ôn  U,    ôn  U 

nó   ã      ủ  ôn  S. Ôn  A   ả    n              ôn  U là 45      ú  nă , 

          n      ả    n       ờ         ả, k   n ận    n ôn  U k ôn   ó     b  n 

n ận.  

Ông A k ôn   ó          ì    n     án n  . T       n     ôn  A xá   ịnh 

   n   ện          nế  ôn  U, b  T  ó            k ôn          b      ờn  b   

   k  ản n  . V ệ  thu     , s   k   T   án   ả     ế                 , ôn  A sẽ 

           ận s  , k ôn          T   án   ả     ế     n     k ện n  . 

Bản án   n s  sơ   ẩ   ủ  T   án n  n   n    n    ố S   ã    ế  

 ịn : 

1. C    n ận    n bộ         k ở  k ện  ủ  b  N    n T ị N    T    

  ệ          ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B   ả            bản 

   n       CN SDĐ    n      . 
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2. Đìn              k ở  k ện  ủ  b  N    n T ị N    T,         ôn  

N    n Văn U, b  N    n T ị N    B    n       ả              số 769,  ờ bản 

   số 25,   ện      645,5 
2
            n  n ận     n s    n          n    

14/11 2013     ôn  N    n Văn S vì ông U  ã        ả x n . 

3. Bá     n bộ           ản  ố  ủ  ôn  N    n Văn U      ệ          

b  T      ị N   ế             ện       n       n n   n      n     

25/04/2013. 

4. Hủ        n   ặ           n n   n      n s    n             n sở 

 ữ  n    ắn    n         n    25 04 2013       ện   n   ữ  ôn  N    n Văn S 

   ôn  N    n Văn U  ố      02          341         94. 

5. B ộ  ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B    n            ả     

    b  N    n T ị N    T      ị N    n N    V n N bản    n       

CN SDĐ     á     n     s  : 

- D ện      1.254,5 
2
    ộ  1 2   ện               341,  ờ bản    số 25 

      ện      á   ố  1, 2`, 3`, 4, 5, b, a`, a``, 1   ện    ôn  N    n Văn S   n  

  n      CN SDĐ    bản    n          n  n ận     n s    n              

ôn  N    n Văn S n    14 11 2013  ố               341 (   b  T,   ị N cùng 

     n  N    n T  n  V   ản  ý s    n     n       341,  ờ bản    25,   ện 

                  ế    2.509 
2
,      á   ố  1, 2`, 3`, 4, 5, b, 6, 7, 8, 9, G, f, 

g`, a`, a``, 1   e  sơ           n    10 07 2018  ủ  C   n án  Văn    n  

Đăn  ký            n    ố S). 

- T        số 94,  ờ bản    số 41,   ện      3.890 
2
,              ế  ó 

  ện         3.777,2 
2
,      á   ố  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1   e   ãn        

    ị     n  số 10-2016  ủ  C   n án  Văn    n  Đăn  ký            n    ố 

S    bản    n          n  n ận     n s    n          n    25 12 2013     

 ộ N    n Văn S. D     n     n   ôn  T  ơn  Văn A   n    ản  ý n n ôn  

A có   á   n  ệ     n      ùn  ôn  U, b  B                   94     b  T,   ị 

N. 

(Vị      á     n        n        ó sơ            ủ  C   n án  Văn 

   n  Đăn  ký            n    ố S k     e ). 

6. V  án       n s  sơ   ẩ :  



8 

Ôn  N    n Văn U    b  N    n T ị N    B    n     nộ  44.045.000  

án       n s  sơ   ẩ  (   n   ó    n án       ả  nộ   ố               ủ  

n    n  ơn           n ận    33.170.000               ản  ố  ủ  ôn  U, bà 

B không           n ận    10.875.000 ),      k            số    n      n  

án phí ông U  ã nộ  8.531.000  theo biên lai     số 06354 n    10 01 2017, 

s   k   k        ôn  U, bà B   n   ả  nộ    ế      35.514.000  án       n s  

sơ   ẩ . 

B  N    n T ị N    T      n ận        n      n  án      ã nộ    e  

b  n         số 039383 n    23 3 2016     C       Thi   n  án   n s     n  

  ố S. 

7. V          xe  xé ,   ẩ   ịn        ỗ     ịn    á     sản:  

Ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B   ả     n       ị     n bộ 

        xe  xé ,   ẩ   ịn        ỗ     ịn    á    11.386.000 . Ông U  ã nộ  

700.000 , bà T  ã nộ     10.686.000  nên ông U, bà B  ó   á   n  ệ     n     

trả         b  T 10.686.000            ẩ   ịn   ịn    á. 

8. V            á   ịn :  

Ông U   ả    ị     n bộ   i phí   á   ịn     4.425.000 . Ôn  U  ã nộ  

2.400.000 , b  T  ã nộ  2.025.000 , nên ông U có   á   n  ệ    ả         b  T 

   n   á   ịn      2.025.000 . 

       n     ó  ơn               n  án  ủ  b  N    n T ị N    T    

ôn  N    n Văn U, b  B            n  x n   á  k  ản    n   ả    ả     b  T, 

  ì   n    áng ông U, bà B   n   ả    ị  k  ản    n  ã   ủ  số    n   n   ả      

  n  án   e       ã  s         ịn      k  ản 2 Đ    468 Bộ   ậ  D n s  nă  

2015      ến k         n  án x n . 

N        bản án sơ   ẩ    n     n        n      ờ    n k án   á   ủ  

 á    ơn  s ,     n    n         ủ  n  ờ             n  án, n  ờ    ả      

  n  án,   ờ    ệ        n  án   e       ịn   ủ    á    ậ . 

- S   k   xé  x  sơ   ẩ , ôn  N    n Văn U, bà N    n T ị N    B l  

bị  ơn    n  ờ   ó     n    , n           n    n k án   á          T   án     

  ú    ẩ  xe  xé  bá          k ở  k ện  ủ  n    n  ơn. C    n ận         

  ản  ố  ủ  ông U và bà B      ệ          b  N    n T ị N    T    N    n 

T ị V n N   ế             ện       n       n n   n      n s    n      n    
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25 4 2013. T  ờn      k ôn    ế             ện       n       n n   n    ì 

        b  T      ị N      ả     ông U và bà B số    n 150.000.000        n 

 ã     67.500.000 . 

- T       n       ú    ẩ : 

+ N    n  ơn   ữ n    n         k ở  k ện,  á    ơn  s  k ôn     

        ận          n         ả     ế     n          k ôn   ó   n      b  

s n     n        . 

   Bị  ơn:   ôn    n  ý   e     ế   ịn   ủ  bản án sơ   ẩ     k ôn  

 ó   n      b  s n     n        . 

- Đ     ện V ện k    sá  n  n   n   n  Đ n  T á    á  b    ý k ến    

  ả     ế     án: 

  V   ố   n : T ẩ    án   ủ         n      ũn  n   Hộ    n  xé  x , 

T   ký, L ậ  s      á    ơn  s             n   ún       ịn   ủ  Bộ   ậ  

 ố   n    n s .   

  V  nộ    n : B  L   P  n Xuân Đ (      ện   e  ủ      n ông U, bà 

B) trình bày, theo “H     n   ặ      ngày 25/4/2013 thì ôn  N    n Văn S có 

n ận số    n 150.000.000 . N        k ôn   ó  ăn    n   k á     n    n  

  ệ  ôn  S  ó n ận số    n trên. Xé     y,   ệ  k án   á  n       ủ  ôn  U, bà 

B    k ôn   ó  ăn   . Bở   ì: 

Ông U       n   á     n        n      , ông S       k     ế   ã ký   p 

  n   ặ           n n   n      ôn  U       á    150.000.000  vào ngày 

25 4 2013. T   n   n,       n   ặ      k ôn        ôn     n ,    n       

mà      ó n  ờ         n  là b  N    n T ị B ( ẹ  ủ  ôn  S và ông U) và 

ôn  N    n Côn  N ký   n xá  n ận, n  ng ông N trình bày là k ôn  b ế  

  ệ  n      ôn  N xá  n ận   ờ       ôn  ký   n        n     n        n   à 

s   n     á    ỗ  ủ  ôn  S; bà B trình bày, bà có    n  k ến   ệ  ông S ký 

  n      n n   n          ôn  U       n  k ến ôn  U      số    n 

150.000.000  cho ông S. Tuy nhiên,  ờ    ìn  b    ủ  b  B    k ôn    ốn  n    

   k ôn   ó       ệ ,    n     n   k á      n    xe  xé   ờ    ìn  b   n      

 ó  ăn   . 

V ệ  xá   ịn       ôn  S    n  ờ  ký           n   ặ      n    

25 4 2013   ì  ũn  k ôn   ó  ăn    n         n  ôn  S  ó n ận số    n 
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150.000.000  (   n mà ông U  ặ         n ận      n n   n     n        n  

    ). Mặ  k á ,     ìn        ũn  n    ờ    ìn  b    ủ  ôn  N    n Công 

N   ì       n   ặ      n    25 4 2013             ện k ôn    ù         

     ịn   ủ    á    ậ    ì       n  n    ũn  k ôn   ó   á   ị   á   ý. 

D   ó, k ôn   ủ    n    ,    n    n  ôn  S  ó      n n   n   á  

            n           ôn  U       á 150.000.000      ó n ận    n n    ờ  

ông U trình bày. 

Đố                ản  ố  ủ  ôn  N    n Văn U      ệ     n     ờn  

    ôn  U    b  B   ả              số 341,          số 94     b  N    n T ị 

N    T      ị N    n N    V n N thì ông U, b  B         b  T      ị N 

  ả     n       ả         ôn  U, bà B    n n ận      n n   n      n s    n  

               ã   ả     ôn  Nguy n Văn S    150.000.000        n  ã  

67.500.000     k ôn   ó  ơ sở         n ận n      n         n. 

Đố               769,  ờ bản    số 25,   ện tích 645,5m
2
    n    n  ơn 

 ú          k ở  k ện n n   ệ  T   án     sơ   ẩ   ìn        ả     ế          

   n        ố               769    n    n  ơn              ù    . 

Đố    i ½          341     n  N    n Thành V   n    ản  ý s    n , 

    á    ơn  s  không y          n        ì      n  V     n  V  ũn  k ôn  

 ó            n        ì    n     án n   n n T   án     sơ   ẩ  k ôn  xe  

xé       ù    . 

Đố      số    n ôn  U cho ôn  T  ơn  Văn A       á              n  

    ,     á    ơn  s  k ôn             n        ì  ố      số    n n   n n T   

án     sơ   ẩ  k ôn  xe  xé       ù    . 

T  n ữn     n         n,    n  ị Hộ    n  xé  x  k ôn       n ận k án  

 á   ủ  ôn  U, bà B,   ữ n    n bản án   n s  sơ   ẩ  số: 26 2018 DS-ST 

ngày 16/7 2018  ủ  TAND    n    ố S. 

S   k   n    n      á        ệ   ó    n     sơ    án  ã        ẩ          

    n         ăn        kế    ả    n    n          n    . 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] T       n       ú    ẩ , ôn  N    n Văn H       ện   e  ủ      n 

 ủ  b  N    n T ị N    T,   ị N    n N    V n N           ố   n ; b  L   
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P  n X  n Đ       ện   e  ủ      n  ủ  ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị 

N    B           ố   n ,  á    ủ     ủ      n  ún       ịn   ủ    á    ậ  

n n      n ận. 

[2] N   n  ố         n                     ủ  ôn  N    n Văn S1     

ôn  N    n Văn S,     ½          số 341  ờ bản    số 25   ện             

      ế    1.254,5m
2 
(  ện         n    e          n  n ận    2.548m

2
),      

   n  n ận     n s    n      ( SDĐ)         ôn  S ngày 14/11/2013 và 

     số 94,  ờ bản    số 41   ện      3.890 
2
 (             ế    3.777,2m

2
) 

        n  n ận  SDĐ          ộ ôn  S,         xã Đ,    n    ố S. 

B  Đ   ìn  b  ,  ố      02    n        n                     ủ  ôn  S, 

n  n  k   ôn  S   n sốn    ì  ã      n n   n      ôn  U,   ệ       n 

n   n             ện      ờ       n   ặ      n    25 4 2013     ó b  N    n 

T ị B, ôn  N    n Côn  N ký   n    n  k ến. Ông S  ã n ận  ủ số    n 

     n n   n     150.000.000 . Ôn  H   ìn  b  , ôn  S n ờ ôn  U   ản  ý 

  ù   á     n        n      ,  ì           ôn  S ở x  n n k ôn   ó      k ện 

       ế    ản  ý, n n n   ôn  S   ế    ì b  T      ị N (  ,   n  ủ  ôn  S)     

    ôn  U             . 

Xé          k án   á   ủ  ôn  U, bà B k ôn    n  ý   ả      ì       n  

     ã      n n   n     k ôn   ó  ơ sở, bở   ì: Căn       n    n    ệ  

     n n   n          ờ       n   ặ      n    25 4 2013,     n   n       n  

 ậ      n    25 4 2013   ì       ờ       n                             n  

n ận     n s    n      ôn  S, n  n  nộ    n            ện       ế    ện    h 

         n n   n    e          n   SDĐ    5.164 
2
    ộ       341  ờ bản 

   số 25,      94  ờ bản    số 41,         n  n ận  SDĐ số CH05717     

n    14 11 2013, CH05773     n    25 12 2013. T       n       ú    ẩ , bà 

Đ k ôn         n    n        ì s   ông U k ôn   ậ   ăn bản      n n   n  

     õ   n   ún   ìn             ị        n n   n    ữ  b n      n n   n  

    b n n ận      n n   n           ện     n n           n    ệ       n 

n   n     ; trong khi  ó       n       ó  ộ  bản    ôn  U   ế , ôn  U   ữ     

bị s     ữ     “ ặ     ” s n     n     “bán”. Tờ       n   ậ      n    

25 4 2013, n  n   á    ôn    n             n        n  n  : Thông   n    

        ,   ệ              n  n ận  SDĐ,  ôn  n ận        ộ      n s    n  

 ủ  ôn  S k       án  11, 12 nă  2013, n    ậ           k ôn   ó   ệ       

   ận      n n   n       ủ  ôn  S. Mặ  k á , ôn  U   n       ờ       n  
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 ặ         xá   ịn               n       n n   n     , n  n  nộ    n       

   ận          ị    ặ         b      ờn    e       ịn      ặ      (Đ    4  ủ  

      n ). Ôn  U   ìn  b  ,    ôn  S bị bện  n n       ờ        ậ        n  

n    25 4 2013 k ôn         ện        ệ   ôn     n    ặ     n           

  n     k ôn    ù    ,  ì       ế  ến   án  11, 12 nă   2013  ơ    n  ó   ẩ  

    n                 n  n ận     n s    n          ôn  S, n  n  s   k   

ông S              n s    n       ũn  k ôn    ến   n    ủ          n 

n   n    e       ịn   ủ    á    ậ . 

[3] T   kế    ận   á   ịn  số 994 C54B ngày 08/5/2018  ủ  P  n   ện 

k        Hìn  s  - Bộ  ôn   n, xá   ịn    ữ ký   n     ủ  ôn  S, n  n    ữ 

  ế       n N    n Văn S   ì k ôn  xá   ịn       ( ế    ận   á   ịn   ủ  

P  n  kỹ    ậ   ìn  s  Côn   n   n  Đ n  T á    ì k ôn  xá   ịn         ữ 

ký tron        n   ó   ả      ủ  ôn  S hay không).  

Đố      n  n    n    ìn  b  : Ôn  N    n Côn  N     b ế , ôn   ó ký 

  n         n  n    n   ủ        n , n  n  ôn  k ôn         ế     n  k ến 

  ệ          ận ký       n    ữ  ôn  S     ôn  U,       ôn  U   n   ến 

n    ủ  ôn     n ờ ôn  ký   n        n ,   ờ       ôn  ký   n    s    á    ỗ 

 ủ  ôn  S     ì   ỗ    n   en n n n ờ ôn  ký   n n n ôn      ký, ông không 

b ế   ó s     n       n  . B  N    n T ị B     ẹ   ộ   ủ  ôn  U    ôn  S 

khai, b   ó  ăn       n               n          n  n    n ,     n  ên khi 

   n       xả          Ủ  b n n  n   n xã       ả             n       ả    ì b  

B         ôn  U   ả               ị N (b  n bản       ả  n    27 01 2016). 

    nộ   un     n         ,  ặ   ù kế    ận   á   ịn    ữ ký   n    n      

  n      ủ  ôn  S, n  n  ôn  N xá   ịnh là ông không b ế   ó         ận 

     n n   n          k ôn , nên   ệ  ký   n  ủ  ôn  N  ũn  k ôn  k á   

quan; bà B là n  ờ   ã      ế    n     ôn  U   ă  só  n ô    ỡn  ( ẹ sốn  

       ộ           ìn   ủ    n    n   ú          ),      ậ  k   s    ệ      xả  

      n         ì ý     b n      ủ  b       ả    ả               n  ủ  ôn  S. Hơn 

nữ ,         n       ú    ẩ , b  Đ      n ận k ôn   ó b  n n ận    n    n  

ông S  ó n ận 150.000.000           ế  ờ       n     n    n k ôn   ó nộ  

  n  n       n ận ôn  S  ã n ận  ủ 150.000.000     n    ũn  k ôn    n  

            n            n    n  ôn  S  ã n ận    n      n n   n      

n   ôn  U trình bày. D   ó,       n     ôn  U   n           ả    ,    ôn  U 

       n  ờ       ôn  S n ờ   ản  ý   ữ   ù         n  k   ông S       ó      
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k ện s    n , n n ôn  U, bà B k án   á  k ôn    n  ý   ả         b  T,   ị N 

   n ữn  n  ờ     ộ    n       kế     n     ủ  ôn  S (b  B      ố  n ận    

sản      kế  ủ  ôn  S)    k ôn   ó  ơ sở n n k ôn       n ận. 

[4]  V ệ        n  ôn  U        ,    ờn        ả    ả       ì   ả    ả     

          n  ôn  số    n 150.000.000     số    n lãi 67.500.000      ũn  

k ôn   ó  ơ sở,  ì       n   ủ  ôn  k ôn   ó n ận      n n   n     n     

   n      , k ôn   ó    n        n    n  ôn  S n ận  ủ        n  ôn  

150.000.000  n n k ôn       n ận. 

[5] L ậ  s    ìn  b  : Đ  n  ị  ủ  án sơ   ẩ      lý do là bà T không 

  ả         ủ  ôn  S,  ơn k ở  k ện k ôn          á    ủ  n  ờ    á   ộ     

  ị N      ị N ký   n      ơn k ở  k ện,   n    ờ  s   n     ị N  ủ            

       ện     n k ở  k ện, n  n  k ôn   ó      ơn k ở  k ện, n n   ệ    ị N 

         ủ      n     ôn  H    k ôn    ù       á    ậ . Đ  n  ị  ủ  L ậ  s  

   k ôn   ó  ơ sở,  ì Đ  n  ăn  ôn   ủ  T n  ( ơn  ị  ôn   á   ủ  b  T    

ôn  S) xá  n ận b  T     ôn  S          n     n  sốn      n       nă  1986 

     ệ    ị N           ố   n          á      n  ờ   ó     n    , n           n 

   n    n     án    bả   ả      n      ủ    ị N theo quy  ịn   ủ    á    ậ ; 

  ện n     ị N  ẫn   ữ n    n ý chí là yê            n  ôn  U   ả           

n   ện ủ      n     ôn  H           ố   n ,   ủ                 ện  ún      

 ịn   ủ    á    ậ , nên ông H    n  ờ        ện       á . Vì  ậ , k ôn       

n ận    n  ị  ủ  L ậ  s . 

[6] Đ     ện V ện k    sá  T n  ý k ến      ả     ế     án: T  k        ý 

   án  ến xé  x          n     T ẩ    án, Hộ    n  xé  x , T   ký, L ậ  s , 

  ơn  s             ện  ún       ịn   ủ  Bộ   ậ   ố   n    n s . Án sơ   ẩ  

x   ã  ó  ăn      á    ậ , n n    n  ị Hộ    n  xé  x    ữ n    n    ế   ịn  

 ủ  án sơ   ẩ . 

[7] V  án    : Ôn  U, b  B  ó n          ả     n n       ả    ị     n án 

      n s  sơ   ẩ    ơn   n        á   ị        n          33.170.000 ,  ì  ậ  

        n         n án    . 

D   ó không      n ận         k án   á   ủ  ôn  U, b  B,   ữ n    n 

bản án sơ   ẩ  (        n     n án       n s  sơ   ẩ ). Cá     n k á  k ôn  

có kháng cáo, k án  n  ị  ó   ệ        á    ậ . 

Vì  á   ẽ    n; 
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QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn        k  ản 1 Đ    308, k  ản 3 Đ    26, Đ    147, k  ản 1 Đ    

148  ủ  Bộ   ậ  Tố   n    n s  nă  2015; k  ản 1 Đ    26, k  ản 1 Đ    29 

N  ị N  ị    ế  326 2016 UBTV H14 n    30-12-2016  ủ  Ủ  b n T  ờn  

     ố   ộ .  

1. Không c    n ận         k án   á   ủ  ông N    n Văn U    b  

N    n T ị N    B. 

G ữ n    n    ế   ịn   ủ  bản án sơ   ẩm (        n     n    n án     

  n s  sơ   ẩ ). 

2. C    n ận    n bộ         k ở  k ện  ủ  b  N    n T ị N    T    

  ệ          ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B   ả            bản 

   n       CN SDĐ    n      . 

Đìn              k ở  k ện  ủ  b  N    n T ị N    T,      ệ          

ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B    n       ả              số 769,  ờ 

bản    số 25,   ện      645,5 
2
            n  n ận     n s    n          

n    14 11/2013 cho ôn  N    n Văn S. 

  ôn       n ận          ủ  ôn  N    n Văn U      ệ          b  T 

     ị N   ế             ện       n       n n   n      ngày 25/4/2013.  

Hủ        n   ặ           n n   n      n s    n             n sở 

 ữ  n    ắn    n         n    25 4/2013,       n   ó   ữ ký   n  ủ  ông 

N    n Văn S     ôn  N    n Văn U. 

B ộ  ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B    n       ả         b  

N    n T ị N    T      ị N    n N    V n N bản    n       CN SDĐ    

 á     n     s  : 

- D ện      1.254,5m
2
    ộ  1 2   ện               341,  ờ bản    số 25 

      ện      á   ố  1, 2`, 3`, 4, 5, b, a`, a``, 1    ôn  N    n Văn S   n    n 

     CN SDĐ    bản    n          n  n ận     n s    n              ôn  

N    n Văn S n    14 11 2013,  ố               341  ờ bản    số 25 (   b  T, 

  ị N  ùn       n  N    n T  n  V   ản  ý s    n     n       341,  ờ bản 

   25,   ện                   ế    2.509 
2
,      á   ố  1, 2`, 3`, 4, 5, b, 6, 7, 

8, 9, G, f, g`, a`, a``, 1 (kèm   e  sơ           n    10 07 2018  ủ  C   n án  

Văn    n  Đăn  ký            n    ố S). 
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- T        số 94,  ờ bản    số 41,   ện      3.890 
2
,              ế  ó 

  ện         3.777,2 
2
,      á   ố  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1   e   ãn           

 ị     n  số 10-2016  ủ  C   n án  Văn    n  Đăn  ký            n    ố S    

bản    n          n  n ận     n s    n          n    25 12 2013 do N    n 

Văn S       ện  ộ   n    n. D     n     n   ôn  T  ơn  Văn A   n    ản  ý 

nên ông A có   á   n  ệ     n      ùn  ôn  U, b  B                   số 94 cho 

b  T,   ị N (k    ãn            ị     n  số 10-2016 ngày 11/8/2016  ủ  C   

n án  Văn    n  Đăn  ký            n    ố S). 

3. V  án       n s  sơ   ẩ :  

Ông Nguy n Văn U và b  N    n T ị N    B    n     nộ     n án phí 

  n s  sơ   ẩ     33.170.000 , n  n       k            số    n      n  án 

phí ông U  ã nộ  8.531.000 ,   e  b  n         số 06354 n    10 01 2017,  ậ  

ông U, bà B còn   ả  nộ    ế   à 24.639.000 . 

B  N    n T ị N    T      n ận        n      n  án      ã nộ    e  

b  n         số 039383 n    23 3 2016  ủ  C             n  án   n s     n  

  ố S. 

V          xe  xé ,   ẩ   ịn        ỗ     ịn    á     sản:  

Ôn  N    n Văn U, b  N    n T ị N    B   ả     n       ị     n bộ 

        xe  xé ,   ẩ   ịn        ỗ     ịn    á    11.386.000 . Ông U  ã nộ  

700.000 , bà T  ã nộ     10.686.000 , nên ông U, bà B  ó   á   n  ệ     n     

trả         b  T 10.686.000 . 

V            á   ịn :  

Ông U   ả    ị     n bộ           á   ịn     4.425.000 . Ông U  ã nộ  

2.400.000 , bà T  ã nộ  2.025.000 , nên ông U có   á   n  ệ    ả         b  T 

   n   á   ịn     2.025.000 . 

       n     ó  ơn               n  án  ủ  b  T    ôn  U, b  B      

      n  x n   á  k  ản    n   ả    ả     b  T,   ì   n    án  ôn  U, b  B   n 

  ả    ị  k  ản    n  ã   ủ  số    n   n   ả        n  án   e       ã  s    b n  

50       ã  s         ịn      k  ản 1 Đ    468 Bộ   ậ  D n s  nă  2015     

 ến k         n  án x n .  
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Ông U, bà B   ả    ị     n án       n s    ú    ẩ  300.000          

k               n      n  án     k án   á  300.000    e  b  n         số 

0004714 ngày 31/7/2018  ủ  C       T     n  án   n s     n    ố S. 

T  ờn      bản án            n    e       ịn      Đ    2 L ậ  T   

  n  án   n s    ì n  ờ             n  án, n  ờ    ả        n  án  ó     n 

        ận       n  án,               n  án,    n   ện       n  án   ặ  bị 

  ỡn    ế       n  án   e       ịn       á  Đ    6, 7, 7 , 7b    9 L ậ  T   

  n  án   n s ;   ờ    ệ        n  án             ện   e       ịn      Đ    30 

L ậ  T     n  án   n s . 

Bản án   ú    ẩ   ó   ệ        á    ậ  k     n        n án./.  

Nơi nhận: 

- Đ ơn  s ; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T n ; 

- V SND T n ; 

- TAND Tp. S; 

- C       THADS Tp. S; 

- L  : VT, HSVA, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      
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